
 

 

 

 

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG TÀI SẢN THANH LÝ 

STT Hạng mục tài sản 
ĐƠN 

 VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 

Cung cấp & lắp dự   t     i  ạ  àu 

dà         c   s    K i   c  T   

    c t            

m
2
 5.877,25 

 

 
Tôn dày 0,45mm = 0,00045m Kg 20.761  

2 
Lợp tấ  c c    iệt t i         t      

   C t T     
m

2
 5.877,25  

3 
Cung cấp & lắp dự   t   v c    s    

dà         
m

2
 802,00  

 
Tôn dày 0,43mm = 0,00043m Kg 2.707,15  

4 
Cung cấp & lắp dự   t   s    T   Ki  

  ụ   
m

2
 146  

 
Tôn dày 0,43mm = 0,00043m Kg 491,47  

5 Cung cấp & lắp dựng lam tole m
2
 57,60  

 
Tôn dày 0,43mm = 0,00043m Kg 194,429  

6 
Cung cấp & lắp dự   xà  ồ 

Z200x62x68x20x1,5 mạ kẽm 
kg 27.236,12  

7 
Cung cấp & lắp dự        xối t  e   ổ 

1   dà        dọc t e    bê    à x ởng 
m 200  

 
Dày 0,5mm = 0,0005m Kg 785  

8 
Cung cấp & lắp dựng ố   t   t   ớc   i 

d11  dà        
m 210  

9 
Cung cấp & lắp dựng diềm chỉ c   t à  

bộ c    trì   
m 706,66  

10 Cung cấp & lắp dự   vì  è  t é  kg 55.830,10  

11 Cung cấp & lắp dựng cột t é  kg 5.371,34  



 

 

12 S   cấu kiệ  t é  m2 2.189,23  

13 Cung cấp & lắp dự   c    iằng 
  

 

13.1 C    iằ     i d1    kg 485,08  

13.2 C    iằ   v c  d1    m 350,96  

 

d16mm = 0,016m (1m sắt d16mm = 

1,58kg) 
kg 555  

14 X   t  ng bao 200mm m
3
 184,20  

15 Tr t t     v   t  M c    m
2
 2.022  

16 Bả t  ng m
2
 2.022  

17 S   tr     tr      à m
2
 1.011  

18 S   tr        ài   à m
2
 1.011  

19 Cung cấp & lắp dựng cửa 
  

 

19.1 
            n            n        p 

40 40  , mm   p no  o     m   dày  mm, 

  y            

m
2
 180,0  

 
m   dày  mm=0,00 m kg 1.413  

19.2           o      m m
2
 4,80  

 
dày  mm=0,00 m kg 37,68  

20  ê t    cột m
3
 11,20  

21 Cốt t é  cột kg 1.241,80  

22  ê t     iằ   t     m
3
 6,840  

23 Cốt t é   iằ   t     kg 604,55  

24 
Đục cổ cột  t    bu      e  c    cột và 

 ổ bê t     i  cố  ại cổ cột 
cột 38  

 
TỔNG CỘNG 

 
117.714  

 ì   D      N à       t           ă        

           Gi   Đốc 

 

 


